
(Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024 
Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025)

1. Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ xét 
xử những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án 
nhân dân theo phân công của Chánh án Tòa án 
nơi được bầu làm Hội thẩm nhân dân; đối với 
Hội thẩm tại Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên 
biệt thì theo sự phân công của Chánh án Tòa án 
nhân dân sơ thẩm chuyên biệt.

2. Hội thẩm quân nhân thực hiện nhiệm vụ xét 2. Hội thẩm quân nhân thực hiện nhiệm vụ xét 
xử những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án 
quân sự theo phân công của Chánh án Tòa án 
nơi được cử làm Hội thẩm quân nhân.

3. Hội thẩm có nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ 
theo sự phân công của Chánh án, trường hợp 
không thực hiện được thì phải nêu rõ lý do.

4. Trong 06 tháng công tác mà Hội thẩm không 4. Trong 06 tháng công tác mà Hội thẩm không 
được Chánh án phân công làm nhiệm vụ xét xử 
thì có quyền yêu cầu Chánh án cho biết lý do.

5. Khi xét xử, Hội thẩm thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn theo quy định của luật.

1. Trung thành với Tổ quốc, gương mẫu chấp 
hành Hiến pháp và pháp luật.
2. Tham gia xét xử theo sự phân công của 
Chánh án mà không được từ chối, trừ trường 
hợp có lý do chính đáng hoặc do pháp luật về 
tố tụng quy định.
3. Xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; vô 3. Xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; vô 
tư, khách quan trong xét xử, góp phần bảo vệ 
công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công 
dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi 
ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của tổ chức, cá nhân.
4. Tôn trọng Nhân dân và chịu sự giám sát của 4. Tôn trọng Nhân dân và chịu sự giám sát của 
Nhân dân.
5. Giữ bí mật nhà nước và bí mật công tác theo 
quy định của pháp luật.
6. Tích cực học tập để nâng cao kiến thức pháp 6. Tích cực học tập để nâng cao kiến thức pháp 
luật và nghiệp vụ xét xử; tham gia phiên tòa rút 
kinh nghiệm, hội nghị tổng kết công tác xét xử 
của Tòa án.
7. Chấp hành nội quy, quy chế của Tòa án.
8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
Hội thẩm trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền Hội thẩm trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình mà gây thiệt hại thì Tòa án nơi 
Hội thẩm đó thực hiện nhiệm vụ xét xử phải có 
trách nhiệm bồi thường và Hội thẩm đã gây 
thiệt hại có trách nhiệm hoàn trả cho Tòa án 
theo quy định của pháp luật.
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